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KHUYẾN CÁO CỦA NHÀ SẢN XUẤT

1.  Các sản phẩm khi sản xuất đều có dung sai nhất định về màu sắc  
trên catalogue, bảng giá, website, bảng màu.

2.  Tất cả thay đổi của nhà sản xuất mà không ảnh hưởng đến tổng 
thể kích thước sản phẩm, hình dáng, kết cấu và chất lượng sản 
phẩm  thì không cần gửi thông báo đến quý khách hàng.

3.   Tất cả kích thước ghi trên catalogue, bảng giá, website đều có 
dung sai theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

4.   Dung sai về độ dày của các sản phẩm gỗ, sắt không quá 5%.

MANUFACTURER’S DISCLAIMER
1. Actual products have certain color tolerances on catalogs, price 
lists, websites, and color charts.

2. All changes made by the manufacturer that do not affect the over-
all product size, shape, structure and quality may not be notified to 
customers.

3. All dimensions listed on catalogs, price lists, and websites have tol-
erances according to manufacturer standards.

4. Tolerance on thickness of wood and steel products is lower than 5%.
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Tiện lợi
   in cậy
   hời trang

Nội thất 190 có 2 nhà máy lớn: Nhà máy Nội 
thất và Nhà máy Ống thép nằm trên diện tích 
trên 40.000m2 thuộc thôn Mỹ Tranh, xã Nam 
Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 
Hệ thống thiết bị dây chuyền được thiết kế 
đồng bộ, nhập khẩu và chuyển giao công nghệ 
từ các nước tiên tiến như: Nhật Bản, Italia, Đài 
Loan... được vận hành bởi đội ngũ cán bộ, nhân 
viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm và được đào 
tạo chuyên sâu. 

Thương hiệu Nội Thất 190 chính thức thâm 
nhập vào thị trường người tiêu dùng từ năm 
2006. Các dòng sản phẩm Nội thất 190 với mẫu 
mã đa dạng, kiểu dáng tinh tế hội tụ đủ 3 yếu 
tố: Tiện lợi - Tin cậy - Thời trang đã thỏa mãn và 
làm hài lòng đông đảo các khách hàng và người 
tiêu dùng.

Nội thất 190 đã và đang không ngừng cải tiến 
chất lượng sản phẩm, nghiên cứu chế tạo các sản 
phẩm mới, nâng cao dịch vụ và hệ thống quản lý, 
nhằm xây dựng một thương hiệu Việt lớn mạnh.
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Convenient
Reliable

Fashionnable

190 Furniture Jsc has two large factories: Fur-
niture Factory and Steel Pipe Factory which are 
located in an area of over 40,000m2 in My Tranh 
village, Nam Son, An Duong district, Hai Phong 
city. The manufacturing production line is not 
only built with synchronous design and import-
ed equipment and technology from developed 
countries such as Japan, Italy, Taiwan... but also 
operated by an experienced and well-trained 
team of technicians and staff.
 
The brand name of 190 Furniture Jsc officially 
penetrated the Vietnamese consumer market in 
2006. Since then, 190 Furniture products with 
exquisite designs of great variety and combi-
nation of all three elements: Convenience - Re-
liability - Fashion have satisfied the customer 
needs. 

190 Furniture Jsc has been continuously work-
ing on the improvement of product quality, 
research on launching new product and the 
improvement of management and customer 
service in order to build up a strong standing 
Vietnamese brand name.
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BÀN VĂN PHÒNG
OFFICE DESK
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1913BLD20
2000x900x760

1913BLD22
2200x1800x760

1913 SERIES 
Bàn lãnh đạo kiểu chân làm từ tấm inox mờ 
màu đen bóng dập ép tạo hình trăng khuyết.

This Series features special leg design - crescent 
moon shape - made from black stainless steel.

Mặt bàn ốp da, có các nắp 
gỗ có thể lật ra phía trên.

Table surface covered with 
leather, with wooden lids 
that can be flipped open 
upwards.

1913 SERIES190 FURNITURE
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1914BLD20
2000x900x760

1914BLD22
2200x900x760

Tấm yếm bằng khung sắt 
bọc da cao cấp.

Steel modesty panel covered 
with premium leather.

Máng điện có gắn ổ điện 
phía dưới.

Electrical channel with a 
power outlet attached un-
derneath.

1914 SERIES190 FURNITURE
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1909BLD26
2600x2200x750

1909 SERIES
Dòng bàn lãnh đạo được thiết kế theo phong 
cách mới. Kiểu dáng hiện đại thanh thoát mà vẫn 
giữ được dáng vẻ sang trọng.

Bàn lãnh đạo kiểu chân 1909. Chân sắt bằng thép 
tấm gấp định hình, mặt gỗ 2 lớp dày 37mm. 

1909 SERIES190 FURNITURE

This series embraces neoteric style, combining 
modern sleekness with lasting elegance. 

The 1909 executive desk features special leg design 
- crafted from folded steel plates, and finished with 
a 37mm thick dual-layered wooden top.
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1909BH48
4800x1500x750

1909BH24
2400x1200x750

1909BH36
3600x1500x750

1909 SERIES190 FURNITURE
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242BH36
3600x1500x750

242 SERIES190 FURNITURE
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242BLD24
2400x2200x762

242BH24
2400x1200x750

242BH36
3600x1500x750

242BH48
4800x1500x750

242 SERIES190 FURNITURE
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1912B12-2T
1600x2000x1200

VN10

VN10

VN10

1912BH36
3600x1500x770

1912BH24
2400x1200x770

1912BH48
4800x1500x770

1912B12-4H
3200x1200x760/870

1912B12-6H
4800x1200x760/870

1912 SERIES190 FURNITURE
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1912BLD21
2100x2000x770

Tấm yếm bằng khung sắt bọc 
da cao cấp

Steel modesty panel covered 
with premium leather

Chân kiểu gậy bóng chày mạ 
giả inox màu nòng súng

Legs designed in the style of a 
baseball bat, coated with faux 
stainless steel in gun barrel 
color

Mặt bàn ốp da, có hộp điều 
khiển với các nắp gỗ có thể 
lật ra phía trên

Table surface covered with 
leather, featuring a control 
box with wooden lids that can 
be flipped open upwards

Máng điện có gắn ổ điện 
phía dưới.

Electrical channel with a pow-
er outlet attached under-
neath

1912 SERIES190 FURNITURE



16 - 190 Furniture Catalogue

1910 SERIES190 FURNITURE



noithat190.com.vn - 17

1910BLC3-2H
5040x2680x755

1910B24-2H
2800x1200x755/870

VN10

VN10

1910B12
1200x600x755
1910B14
1400x600x755
1910B16
1600x600x755

1910B12-2
1200x1200x755
1910B14-2
1400x1200x755

1910B14H6
1400x600x755
1910B16H6
1600x600x755

1910BLP/BLT14
1400x1200x755
1910BLP/BLT16
1600x1200x755

1910BH24
2400x1200x755

1910BH18
1800x900x755

1910BH32
3200x1200x755

1910BH48
4800x1500x755

1910 SERIES190 FURNITURE
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1911BH32
3200x1200x750

1911B12
1200x600x750
1911B14
1400x600x750
1911B16
1600x600x750

1911B12-2
1200x1200x750
1911B14-2
1400x1200x750

1911B12-2H
1500x1200x750
1911B12-4H
3200x1200x750

1911B12-4
2400x1200x750
1911B14-4
2800x1200x750

1911BH18
1800x900x750

1911B12-6H
4800x1200x750

1911BH24
2400x1200x750

1911 SERIES190 FURNITURE

Bàn chân kiểu gậy bóng chạy, chân mạ 
Ni-Cr hoặc sơn tĩnh điện màu đen/ kem.
Baseball bat-style legs, Ni-Cr plated or powder-
coated in black/cream.

VN10

VN10

VN10

VN10
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1907 SERIES190 FURNITURE

Không gian phòng lãnh đạo
Executive room

Không gian phòng quản lý
Administrative room

Không gian phòng nhân viên
Employee workspace

Không gian phòng nhân viên
Employee workspace

Không gian phòng họp
Meeting room
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Chân sắt ống ф50 tóp côn sơn tĩnh điện màu đen 
hoặc kem. 
Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm

Legs made of steel tubes with a diameter of 50mm, 
powder-coated in black/ cream. 
Table top made of 25mm thick MFC wood.

1907 SERIES190 FURNITURE
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1907B12
1200x600x750
1907B14
1400x600x750
1907B16
1600x600x750

1907B14H6
1400x600x750
1907B16H6
1600x600x750

1907BL14-4
2800x2400x750

Tủ trang trí / Decorative cabinet
1200x300x1200

1907BH24
2400x1200x750

1907BH18
1800x900x750

1907B12-4
2400x1200x750

1907B12-2
1200x1200x750
1907B14-2
1400x1200x750

1907BLC3
2320x2680x750

1907BLT/BLP14
1400x1200x750
1907BLT/BLP16
1600x1200x750

1907 SERIES190 FURNITURE

VN10

VN10

VN10

VN10
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Chân sắt ống ф50 tóp côn có khớp nhôm chuyển 
tiếp, sơn tĩnh điện màu đen hoặc kem.

Legs made of steel tubes with a diameter of 50mm 
with aluminum joints, powder-coated in black/ cream. 

1908 SERIES190 FURNITURE
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1908B14H6
1400x600x760
1908B16H6
1600x600x760

HG06
400x600x750

1908B14-2
1400x1200x760
1908B16-2
1600x1200x760

1908BH24
2400x1200x760

1908BH18
1800x900x760

1908B12
1200x600x760
1908B14
1400x600x760
1908B16
1600x600x760

HG06B
400x600x750

1908B14-2H
1400x1200x760

1908B12-4H
2400x1200x760

1908BLC3
2320x2680x760

1908 SERIES190 FURNITURE

VN10

VN10

VN10

VN10
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1908BLD18
1800x1600x760

1908 SERIES190 FURNITURE
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1901BH24
2400x1200x750

Bàn họp kiểu chân 1901, chân sắt phần dưới mạ, 
khung giằng trên sơn đen sần. Mặt bàn gỗ MFC.

1901 style Conference table, legs’ lower part made of 
Ni-Cr plated steel, upper bracing frame powder-coated 
in matte black. Table top made of MFC wood.

1901BH36
3600x1200x750

1901 SERIES190 FURNITURE
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241BH18
1800x900x750

241BLD18
1800x1600x750

241BH24
2400x1200x750

241SERIES190 FURNITURE
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241B12/ 241B14/ 241B16
1200x600x750
1400x600x750
1600x600x750

VN01 VN10

241B12-2/ 241B14-2
1200/1400x1200x750
VN10

241B12-4
2400x1200x750
VN10

241B12-6
3600x1200x750
VN10

241BH12-H
1520x1200/3600x750/600
VN10

241SERIES190 FURNITURE
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1904 SERIES

Chân sắt gấp tấm liên kết với 
thanh giằng hộp 25x50mm bằng 
khớp nhôm. Mặt bàn gỗ MFC. 
Phần sắt sơn đen sần.

1904BLD08
1800x1600x750

1904 SERIES190 FURNITURE

Special leg design - crafted from folded steel plates, 
connected to the bracing frame using aluminum 
joints, which made of 25x50mm rectangular tubes. 
Legs and frame powder-coated in matte black.
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1904BLC3 / VG18
2680x2320x750 

 

Lỗ thông hơi
Air vents

1904B14-2
1400x1200x750

1904BH24
2400x1200x750

1904B12-2H / VG18
1400x1200x750

Ke U (kẹp vách ngăn)
U clamp 

(for partition attachment)

Nắp mặt bàn NMB01
Tabletop cover

Thanh ốp (gắn nam châm)
Metal trim strip 

(magnets attachment)

1904B12-4H / VG18
2400x1200x750

VG18
Wooden partition

1904 SERIES190 FURNITURE
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1906 SERIES190 FURNITURE

1906B14H5/1906B16H5
1400/1600x600x750

Bàn chân sắt, mặt bàn gỗ MFC dày 25mm. 
Chân bàn sắt ống tam giác 60x60x82, sơn tĩnh 
điện màu trắng.

The 1906 Series features steel legs and 25mm 
thick MFC wood tabletop. Legs are 60x60x82mm 
triangular tubes, powder-coated in white. 



noithat190.com.vn - 31

1906BLD09
1600x1600x750

1906BH18
1800x900x750

1906BH24
2400x1200x750

1906B12-4/1906BH36
2400/3600x1200x750

1906A.B12 /1906A.B14
1906A.B16
1200/1400/1600x600x750

1906B12/1906B14
1906B16
1200/1400/1600x600x750

1906B12-2/ 1906B14-2
1200/1400x1200x750

Vách ngăn bọc vải
Partition covered in fabric

Thanh ốp để gắn nam châm
Metal trim strip 

(for magnets attachment)

Ke U kẹp vách ngăn
U clamp 

(for partition attachment)

Nắp mặt bàn
Tabletop

cover

1906 SERIES190 FURNITURE

1906B14H5/1906B16H5
1400/1600x600x750
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Bàn chân sắt hộp 50x16mm uốn cong, kết hợp 
thanh giằng 25x50mm.

1903 Series features curved 50x16 box steel legs, 
combined with 25x50 bracing frame.

1903B12 / 1903B14
1903B16
1200/1400/1600x600x750

1903B12-2
1903B14-2
1200/1400x1200x750

1903B14H5
1903B16H5
1400/1600x600x750

1903B12-4
2400x1200x750

YG

VG18

GCPU2
300x480x580

1903 SERIES190 FURNITURE
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1905B12 / 1905B14
1200/1400x600x750 

1905B12-4
2400x1200x750

1905B12-2
1200x1200x750

Mặt bàn MFC dày 25mm. Chân sắt hộp 50x50 và 
thanh giằng hộp 25x50 được liên kết với nhau 
bằng khớp nối, sơn tĩnh điện màu trắng.

1905 Series features 50x50 box steel legs and 
25x50 bracing frame (powder-coated in white) 
and 25mm thick MFC wood top.

1905 SERIES190 FURNITURE
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Bàn chân sắt gấp tấm liên kết với thanh giằng 
25x50 bằng khớp nhôm. Mặt bàn gỗ CN phủ mel-
amine. Phần sắt sơn kem.

The 1902 Series features MFC wood top and special 
leg design - crafted from folded steel plates, connect-
ed to the 25x50mm bracing frame using aluminum 
joints. Legs and frame are powder-coated in cream.

1902BLD06
1800x900x750

1902B12-2 /1902B14-2
1200/1400x1200x750 

1902BH18
1800x900x750

1902BH24
2400x1200x750

1902BH24-KT
2400x1200x750

HG02M
400x500x560

1902B12 / 1902B14 / 1902B16
1200/1400/1600x600x750

1902BLT14 / 1902BLT16
1400/1600x1200x750 

1902BLP14/1902BLP16
1400/1600x1200x750

1902B14H5/1902B16H5
1400/1600x600x750

1902 SERIES190 FURNITURE
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Cluster table  | Bàn cụm 1902BL14-4 
2800x2400x750 
Cabinet | Tủ cây TG02-3C 
950/1200x300x950

VG18

Cluster table  | Bàn cụm 1902B12-2 
1200x1200x750

HG08 
400x600x1000

VG18  

1902 SERIES190 FURNITURE
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OVAL SERIES190 FURNITURE

BLD05
1800x900x750

BLD04
2000x2000x750

Tủ phụ TG06-1
1200x500x640

OVAL SERIES
Bàn oval làm từ ống oval 30x70 sơn tĩnh điện 
màu kem, mặt bàn làm bằng ván MFC phủ 
Melamine cao cấp dày 25mm. 

Steel legs made of 30x70 oval tubes, pow-
der-coated in cream. 25mm thick MFC wood 
table top
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BZT14CO
1400x800x750
HG02M
400x500x560

BLCO14-4 /  BLCO16-4
2800/3200x2400x750

HG02M : 400x500x560
VG18 ; GCPU2

BCO12 / BCO14
BCO16 / BCO18B
1200/1400/1600/1800x600x750

BCO12-2 / BCO14-2
1200/1400x1200x750

BCO14H5 / BCO16H5
1400/1600x600x750 

BLT14-CO có yếm
BLT16-CO có yếm
(with modesty panel)
1400/1600x1200x750     

BLP14-CO có yếm
BLP16-CO có yếm
(with modesty panel)
1400/1600x1200x750

BLT(P)14H5-CO / BLT(P)16H5-CO
1400/1600x1200x750 

BZT14H5-CO
1400x800x750

BZCO14-2
1400x1600x750

HG05
400x600x750

VG18

BZCO14-2A
2800x800x750
HG02M
400x500x560
VG18
GCPU2 

BCO12-2A / BCO14-2A / BCO16-2A
2400/2800/3200x600x750
HG02M : 400x500x560 ; VG18 ; GCPU

BCO12-4 / BCO14-4 / BCO16-4
2400/2800/3200x1200x750
HG02M : 400x500x560 ; VG18 ; GCPU2  

BCO12-2
1200x1200x750

HG08
400x600x1100

VG18 ; GCPU2
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OVAL SERIES190 FURNITURE
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BH36-CO
3600x1600x750

BH72U-CO
7200x2000x750

OVAL SERIES190 FURNITURE

BH56V-CO
5590x1715/2290x750

BCO36
3600x1200x750

BCO24
2400x1200x750

BH24-CO
2400x1200x750

BCO18
1800x900x750

BH18-CO
1800x900x750



40 - 190 Furniture Catalogue

Nhóm bàn chân trụ ống tròn, có thể lắp 
chân vào vị trí bất kỳ của mặt bàn. Chân trụ 
làm từ ống thép tròn sơn tĩnh điện cao cấp.

Table legs are made from premium pow-
der-coated round steel tubes. The legs can be 
attached to any position of the table top.

BLT14CT-HS1/BLT16CT-HS1
BLT18CT-HS1
1400/1600/1800x1200x750

BLP14CT-HS1/BLP16CT-HS1
BLP18CT-HS1
1400/1600/1800x1200x750

BLT14CT-HS3/BLT16CT-HS3
BLT18CT-HS3
1400/1600/1800x1200x750

BLP14CT-HS3/BLP16CT-HS3
BLP18CT-HS3
1400/1600/1800x1200x750

BLT14CT-HS2/BLT16CT-HS2
BLT18CT-HS2
1400/1600/1800x1200x750

AIRY SERIES190 FURNITURE
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BLT14-CT/BLT16-CT
BLT18-CT
1400/1600/1800x1200x750

BLP14-CT/BLP16-CT
BLP18-CT
1400/1600/1800x1200x750

BCT18
1800x600x750

BCT12/BCT14/BCT16
1200/1400/1600x600x750

BCT14-HS1/BCT16-HS1
BCT18-HS1
1400/1600/1800x700x750

BCT14-HS2/BCT16-HS2
BCT18-HS2
1400/1600/1800x700x750

BCT14-HS3/BCT16-HS3
BCT18-HS3
1400/1600/1800x700x750

BH24CT
2400x1200x750

BH18CT
1800x900x750

BH38CT
3800x1400x750

BH10CT
Φ1000x750

AIRY SERIES190 FURNITURE
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BSS12
1200x700x735/750
BSS14
1400x700x735/750

BSS12H
1200x700x735/750
BSS14HK1
1400x700x735/750

BSS12H1
1200x700x735/750
BSS14H1
1400x700x735/750

BSS12H3
1200x700x735/750
BSS14HK3
1400x700x735/750

BSS14H
1400x700x735/750

BSS14H3
1400x700x735/750

Mặt dưới

BENRY SERIES
Dòng bàn Benry được phát triển thêm 1 dòng mới với mặt 
bàn làm từ thép tấm gấp thay thế cho bàn mặt gỗ thông 
thường. Mặt bàn có tăng cứng đảm bảo kết cấu chắc chắn.

Benry Series line-up has been expanded with a new design fea-
turing folded steel tabletop as an alternative to the tradition-
al wooden tops. The tabletop is reinforced to ensure a sturdy 
structure.

BENRY SERIES190 FURNITURE
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BS12/ BS14
1200/1400x700x740/760

BS12H/ BS14HK1
1200/1400x700x740/760

BS12H1/ BS14H1
1200/1400x700x740/760

BS12H3/ BS14HK3
1200/1400x700x740/760

BS14H
1400x700x740/760

K-BS12/K-BS12H
K-BS14/K-BS14H
510/710/630/510x440x50

BS14H3
1400x700x740/760
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ELEGA SERIES
Nhóm bàn chân chữ A với kiểu dáng thanh 
thoát hợp thời trang. Có thể kết hợp với vách 
làm chân bàn tạo thành những cụm bàn làm 
việc phong phú. 

Elega Series features A-frame leg design for 
sleek and fashionable look, which can be paired 
with partitions to create versatile workstation 
clusters. 

BCA12/ BCA14                 
1200/1400x600x760

BLT14-CA                 
1400x1200x760

BLP14-CA                 
1400x1200x760

BH24-CA                 
2400x1200x760

Bàn BCA12-2/ BCA14-2                 
1200/1400x1200x760
Vách gỗ VG18

ELEGA SERIES190 FURNITURE
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BCS12               
1200x700x740/760

BCS14                 
1400x700x740/760

BH18-CS                 
1800x900x750

GCPU                 
250x450x560

BH24-CS                 
2400x1200x750

SMART SERIES

Nhóm bàn chân sắt SMART có kết cấu linh hoạt, chắc chắn và dễ tháo lắp. Giá 
CPU lắp với khung bàn có vị trí linh động, có thể lắp 1 hoặc 2 giá CPU . Chân tăng 

chỉnh có thể thay đổi độ cao ± 2cm.

Smart iron leg table series boasts a flexible, sturdy, and easy-to-assemble structure. 
The CPU holder is attached to the table frame with adjustable positions, allowing for 
the installation of one or two CPU holders.  Height can be adjusted by ± 2cm.

SMART SERIES190 FURNITURE
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SIMPLE SERIES190 FURNITURE

SIMPLE SERIES 
Nhóm bàn chân hộp dành cho văn phòng, 
có kiểu dáng hiện đại. Bộ khung bàn làm từ 
ống 20x40. Mặt bàn làm bằng ván MFC phủ 
melamine cao cấp dày 25 mm.

Simple Series features a modern design. Table 
legs and frame are made of 20x40mm steel 
box. 25mm thick MFC wood table top

HG03
400x600x750

HG02M 
400x500x560

BCH-12/ BCH-14/ BCH-16
1200/1400/1600x600x750

BCH-12
1200x600x750

Hộc HG03
400x600x750

TG05
800x400x750

BLP14-CH/ BLP16-CH
1400/1600x1200x750

BLT14-CH/ BLT16-CH
1400/1600x1200x750

GCPU2
300x480x580

VG18
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Bàn BCK16A
1600x700x750 

Tủ TG05
800x400x750

Bàn BLD03
1800x880x740

Có mặt bo cong và hộc có 
bánh xe

Curved table top edge and 
mobile drawer with wheels 

BCK-16A / BCK-16B

Chân sắt, sơn tĩnh điện 
màu kem hộp 30x30mm.

Table legs and frame are 
made of 30x30mm steel 
box.

SIGMA SERIES 190 FURNITURE

BCK16B
1600x700x750
TG05
800x400x750
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BG01M / BG02-6M
1200/1400x600x750

BG06M
1200x600x750

BG07M
1200x600x750

BG03M / BG03-6AM
1200/1400x600x750

BG04M / BG05M
1400/1200x600x750

BG01B / BG02B
1200/1400x600x740

BLT14CG / BLT16CG / BLT18CG
1400/1600/1800x1200x740

BLP14CG /  BLP16CG /  BLP18CG
1400/1600/1800x1200x740

TRADI SERIES190 FURNITURE

HG02B 
400x500x560

Nhóm bàn chân gỗ TRADI với kiểu dáng mới dùng gối 
đỡ phân cách mặt và khung bàn tạo độ thông thoáng 
và sang trọng cho văn phòng.

Tradi wooden leg series introduces a new design fea-
turing separators between the tabletop and the frame, 
creating an elegant look for office spaces.
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TG07-C3
2400x400x1800
Gồm 3 tủ ghép lại.

Bàn BLD07
1800x1600x740
Dùng mặt gỗ công nghiệp phủ Melamine dầy 36mm. 

TG07-C3
2400x400x1800

Bàn BLD07
1800x1600x750

SIGMA SERIES190 FURNITURE
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SIGMA SERIES190 FURNITURE

Bàn BLD01
2200x2200x750

Bàn giám đốc có 1 tủ phụ liền. Gỗ MFC. Mặt 
và chân dày 50mm. Yếm dày 25mm.

Executive desk with an attached side cabinet. 
Made of MFC wood. Top and legs are 50mm 
thick, modesty panel is 25mm thick.
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HG04
400x550x670

TG06-2
1200x500x640

Bàn giám đốc không tủ phụ, mặt gồm 
khung sắt và mặt gỗ MFC dày 18mm phía 
trên. Chân gỗ CN dày 50mm.

Executive desk without side cabinet, featur-
ing iron frame and an 18mm thick MFC wood 
top and 50mm thick particleboard legs.

 BLD02
1800x900x750

TG06-1
1200x500x640

TRADI SERIES190 FURNITURE
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BH46T
D4600x750

CONFERENCE TABLE190 FURNITURE
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BH70U
7050x3300x750

BH46T-K
D4600x750 khuyết

Dòng bàn họp cao cấp của Nội Thất 190 được phát triển thêm 
nhiều mẫu mã tinh tế và sang trọng, trở thành biểu tượng của 
không gian văn phòng đẳng cấp.

Mỗi sản phẩm đều được thiết kế một cách tỉ mỉ để mang lại 
không gian mở và thoải mái tối đa.

The Premium Conference Table series from 190 Furniture has been 
further developed with numerous sophisticated and luxurious de-
signs, becoming the epitome of high-class office spaces.

Each product is meticulously crafted to provide maximum corpora-
tion and comfort. 

BÀN HỌP190 FURNITURE
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BÀN HỌP190 FURNITURE

BH36C
3600x1500x750

BH38CG
3800x1400x740

CONFERENCE TABLE190 FURNITURE

BH86-R
8600x2800x750
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BH48V
4800x1500x750

BH72U-CG
7200x2000x750

BH56V-CG
5590x1715/2290x750

BÀN HỌP190 FURNITURE
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BH24V
2400x1200x750

BH24C
2400x1200x750

BH24CG
2400x1200x740

BH10CG
Φ1000x740

BH18CG
1800x900x740

BG08M
1800x1000x750

BH36
3600x1500x750

CONFERENCE TABLE190 FURNITURE
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GHẾ VĂN PHÒNG
OFFICE CHAIR
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GX502
710x900x1140/1190

GX501
710x900x1140/1190

GX503
710x900x1140/1190

GHẾ LÃNH ĐẠO190 FURNITURE
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GX506
660x820x1090/1165

GX504
660x810x1070/1145

GX505
660x810x1070/1145

GX2310
700x750x1240/1290

EXEC
UTIVE C
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GX201.1-HK (S4)
700x730x1220/1280

GX201.2-HK (S5)
670x700x1200/1265

GX201.3-HK (S1)
670x700x1200/1265

Dòng sản phẩm Ghế Lãnh Đạo của Nội Thất 190 sẽ góp 
phần tạo nên không gian chuyên nghiệp và sang trọng. 
Được sản xuất  từ những chất liệu cao cấp, sản phẩm sẽ 
mang tới độ bền bỉ và sự thoải mái tối đa.

GX201A-HK (S1)
700 x730x1220/1280

GHẾ GIÁM ĐỐC190 FURNITURE



noithat190.com.vn - 61

GX305-HK (S5)
580x650x1100/1200

GX305B-HK (S5)
608x650x1100/1200

GX2313-M
650x600x1090/1170

Tay ống nhựa, đệm 
tay PU. Có thể điều 
chỉnh lên xuống và 
quay 450

The Executive chair series by 190 Furniture  is a perfect 
combinationn of sophisticated design, superior quali-
ty, and maximum comfort. ach product is made from 
high-quality materials, providing duraility and elegance 
to your workspace.

GX202.1-HK (S5)
630x680x1060/1145

EXECUTIVE CHAIRS190 FURNITURE
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GHẾ LÃNH ĐẠO190 FURNITURE

GX249B
710x650x1100/1180

GX249-HK
690x660x960/1040

GX249-M
690x660x960/1040

GQ249
690x660x1060

Dòng Ghế Xoay Lãnh Đạo của Nội Thất 190 
được thiết kế ergonomic với sự tiện ích và 
phong cách vượt trội.
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GX2311-HK(S1)
640x800x1180/1240

GX201B-M
700x730x1220/1280

GX202A-M
700x680x1100/1160

GX203A-HK (S1)
700x680 x1160/1220

EXECUTIVE CHAIRS190 FURNITURE

GX203.1-HK (S5)
700x600x1150/1230

GX203.2-HK (S5)
700x600x1150/1230

Crafted for sophistication and comfort, our 
Executive Swivel Chairs are designed to em-
body leadership and professionalism. 
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GX246-HK (S5)
570x580x1200/1280

GX246G-M
570x580x1200/1280

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE

GQ246
580x600x1020

GQ246G
580x600x1020
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GX245-N
570x580x1020/1100

GX245B-HK (S5)
570x580x1200/1280

GX245BG
570x580x1200/1280

GX245BG
570x580x1200/1280

GX245G-M
570x580x1020/1100

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE

GQ245G
580x580x1030

GQ245
580x580x1030
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GX601A-M
600x690x860/960

GX602B-HK(S5)
590x690x1095/1180

GX602B-HK(S5)
590x690x1095/1180

GX601B-HK(S5)
600x690x1095/1180

GX602A-M
590x690x860/960

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX15A
650x630x1120/1220

GX13H4
630x620x950/1050

GX12.1-N   Màu vải V03G
630x620x950/1050 

GX16-M
620x580x980/1080

GX12B-N   Màu nỉ V03E
600x620x950/1050

GX12A  Màu vải V01
630x620x950/1050

GX11L-N
650x580x1040/1140

GX13A
630x620x950/1050

GX13.1-N   Màu da PU đen
630x620x950/1050

GX15B-N
650x630x1140/1240

GX13C-N  Màu da PU đen
600x620x 980/1080

GX18-N
560x540x960/1060

GX11D-M
650x580x1040/1140

GX14A
650x630x1120/1220

GX14B-N
650x630x1140/1240

GX13B-N  Màu da PU da bò
600x620x980/1080

GX08B-N
600x600x1000/1100

GX14C-N
650x630x1120/1220

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX208-M  da PU đen
580x620x1060/1145

GQ11
580x620x1120

GQ11.1
580x620x1120

GX308B-M
580x620x1060/1145

GX208.1-HK (S1)
580x620x1060/1145
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GX308-M
560x620x990/1090

GX405A-M (da PU kem)
615x590x1055/1140

GX405B-M
630x590x1170/1255

GX405A-M
615x590x1055/1140

GQ15
570x650x960

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX2312-M
670x710x1160/1230

GX2312-HK (S5)
670x710x1160/1230

GHẾ CÔNG THÁI HỌC190 FURNITURE



GX2314-N(S3)
580x600x1170/1250

GX2314-HK (S5)
580x600x1170/1250

GX2314-M
580x600x1170/1250

GQ2314
580x560x990

GX2315-M
620x600x1030/1110

GQ2315
650x550x1050GX2315-M

620x600x1030/1110
GX2315B-M
620x600x1190/1270

ERGONOMIC CHAIR190 FURNITURE

noithat190.com.vn - 71
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GX207B-S
640x600x1170/1250

GX207-S
590x570x1080/1140

GX207B-M
640x600x1170/1250

GX207-M
590x570x1080/1140

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX407B-M
620x670x1110/1190

GX407-M
610x710x1220/1280

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX204B-M
640x630x1220/1280

GX205B-N
640x630x960/1060

GX206B-D
620x650x1150/1225

GX206B-L
620x650x1150/1225

GQ239
540x540x1000

GX239-HK (S5)
590x560x1200/1280

Tay ống nhựa, đệm 
tay PU. Có thể điều 
chỉnh lên xuống và 
quay 450

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



O
FFIC

E C
HAIRS

190 FU
R

N
ITU

R
E

noithat190.com.vn - 75



76 - 190 Furniture Catalogue

GX304-HK (S5 )
620x620x1000/1085

GX304T-HK(S5)
620x620x1000/1085

GX402B-HK(S5)/GX402B-N(S3)
550x710x1120/1220

GX402A-M/GX402A-N
550x690x920/1020

GQ17-M
570x720x860

GX306-N/GX306-M
600x600x890/1010

GQ14-M/GQ14-S
600x600x890

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



GX307-N(S3)/ GX307-HK(S5)
620x650x1150/1235

GX404-N(S3)
600x700x1160/1260

GX401B-N(S3)
580x590x1120/1220

GX401A-N(S3)
580x590x920/1020

Móc treo đồ đa mục đích

Tay điều chỉnh lên xuống

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GQ238
540x570x920

GQ236
560x540x980

GQ238B
540x570x920

GX238-M
540x570x930/1010

GX238B-M
540x570x930/1010

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX2317-M
600x580x1010/1090

GX2317-N(S3)
600x580x1010/1090

GQ2317
600x600x1030

GX2319-M
580x570x900/980

GX2320-HK
570x560x840/920

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GQ235B
540x600x920

GX235-M
540x580x920/1000

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



GQ235
540x530x910

GX19A-M
600x550x960/1060

GX19AD-M
600x550x960/1060

GX19B-M
600x550x1100/1200

GX19C-HK
600x550x1100/1200 

GQ09-M
600x550x910

GQ09E
570x600x910

GQ09D-M
600x550x910

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE

GX19E-M
570x600x905/990

GX19F-M
570x640x1060/1145
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GX231
550x510x880/1000

GX209B-M
590x610x920/1000

GQ05
590x600x920

GX17-N
650x550x870/970

GX18B-M
600x570x890/990

GX17B-M
650x550x890/990

GQ10
600x570x950

GQ237
520x530x860

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX236-M
650x550x940/1020

GX301A-N
610x570x965/1060

GX301B-M
660x570x980/1080

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX302-M
560x560x920/1010

GQ12
560x560x970

GQ12B
560x560x970

GQ12.1B
560x560x960                                    

GX302B-N
560x560x920/1010                                    

GX302B-M
560x560x920/1010                                    

GQ12.1
560x560x960 

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GQ07-C  
590x570x880

GX09.1-N (S3)
590x570x885/985

GX09.1-M (S2)
590x570x885/985

GX09.1B-M (S2)
590x570x885/985

VLL05

VLL09

VLL09

VLL10 VLL03 VLL04

VLL02 VLL04

GQ07-B
590x570x880

GQ10.1B
590x570x920

GQ10.1
590x570x920
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GX06-M
580x520x970/1070

GX08.1-M
600x600x950/1050

Tay ống mạ, đệm 
tay PU. Có thể 
điều chỉnh lên 
xuống và quay 
450

GX08A-M
600x600x950/1050                                    

GQ06-M
600x600x1000

GX233-M
570x600x970/1070

GQ233
570x550x980

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE

GX10.2
450x470x690/810

GX10.1
480x480x740/860
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GX07-N
660x560x880/980

GX07B-M
660x560x880/980

GQ232
580x540x850

GHẾ VĂN PHÒNG190 FURNITURE

GX03B
580x580x830/950
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GX2316KT
460x530x770/890

GX2316
560x530x770/890

GX237KT
410x540x770/890

GX237
520x540x770/890

GX2318
490x540x770/890

GX244N
470x500x650/770

GX03 (Màu nỉ V02)
560x520x870/990

GX02A (Màu nỉ V03E)
560x520x870/990

GX02KT (Màu nỉ V04B)
450x520x879/990

Màu nỉ V03C Màu nỉ V03A

Màu nỉ V02Màu nỉ V03

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE

GX01A 
540x520x730/850

GX01KT
430x520x730/850

GX232
620x530x750/870



Màu lưới VL04

Màu lưới VL05

Màu lưới VL06

Màu lưới VL07

Màu lưới VL03
GX04
560x520x840/960
Màu lưới VL02

GX05
560x530x880/1000

Màu lưới VL05

O
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GT242A
540x560x750

GT242B
540x560x750

GX242B
540x560x730/790

GX242A-HK
540x560x710/790

Ghế da cách điệu
Tạo ra môi trường làm việc sáng tạo, nơi nghệ thuật có 
thể toả sáng mà không bị hạn chế bởi bất kỳ ràng buộc 
nào của một không gian văn phòng truyền thống.

Stylish leather chair
Enhance creativity where art can shine without being con-
strained by any limitations of a traditional office space.

GHẾ SẢNH CHỜ190 FURNITURE
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GX234-M
520x580x800/880

GQ234
520x590x810

LOUNGE CHAIRS190 FURNITURE
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GX243B
570x600x810/875 GX243A

570x600x760/840
GT243B

570x600x800

GT241A
500x520x760

GT241B
500x520x760

GX241A-N (S3)
510x550x790/870

GX241B
510x550x820/880

LOUNGE CHAIRS190 FURNITURE

GX2319B
580x570x840/960

GX2319C
580x570x880/1040

GX2320B
570x560x820/940
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GHẾ SẢNH CHỜ190 FURNITURE

GX242C
540x560x720/880

GX247C
530x580x780/960

GX2320C
500x520x730/890

GX243C
570x600x790/950

GX241C
510x550x810/970

GX601C
600x690x820/980

GX602C
590x690x820/980
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CX01
570x540x950/1050

CX02
570x540x1040/1140

CX03
570x540x1040/1140

GQ03C
550x650x1050

CT01
500x590x820

GX06B-M
580x520x990/1090

GX10
450x500x850/970

GX248-M (S2)
480x470x770/890

GX248B-N
480x470x770/890

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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SWIVEL CHAIRSWIVEL CHAIR
ACCESSORIESACCESSORIES

S01 S02 S03

S04 S06 (Mạ thường)

S07 (Nhựa thường) S08 S09

S05

A
B

D

C

S01-325 S01-350
640 700
295 325
50 50
78 85

A
B
C
D

S01

S01 A

B
D

CA
B
C
D

S02-325

S02

640
305
50
130

S02 A
B

C

D

A
B
C
D

S03-350

S03

700
335
50

140

S03

A
B

C

D

A
B
C
D

S04-350

S04

700
330
50
80

S04 A
B

C

D

A
B
C
D

S05-350

S05

670
325
50

130

S05
A
B
C
D

S06

S06

Mạ

S06-325    S06-350
     650 700
     325 350
      50 50
     110 110

A
B

C

D

A
B
C
D

S07

S07 S07-280    S07-320
    560 660
    280 330
     50 50
     80 80

A B

C

D

A
B
C
D

S08

S08 S08-330
 665
 332
 50
 278

A
B
C
D

S09         

S09 S09-335
 670
 335
 50
 40

Sắt sơn tĩnh điện Hợp kim nhôm
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GQ04B-M/GQ04B-IN
580x650x1020 

PU kem / cream

PU nâu đen / dark brown

PU đen / black

GHẾ QUỲ190 FURNITURE
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GQ08B-M
650x650x1050

GQ04-M/GQ04-IN
580x650x1000

GQ04.1-M/ GQ04.1-IN
580x650x960

GQ04B.1-M/ GQ04B.1-IN
580x650x960

GQ08A-S
650x650 x1040

GQ07-M
520x600x860

GQ13
580x640x960

CONFERENCE CHAIRS190 FURNITURE

GQ02C-M
600x630x1020

GQ231-M/GQ231-S
540x550x840

GQ16-M
620x590x750

GQ02B-S
600x630x1020

GQ02.1-M
620x640x1000

GQ02-S
620x640x1000

GQ01-S
470x530x870

GQ01-M/GQ01-IN
470x530x870
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GT09
460x550x880

GT232
510x560x880

GT233
540x540x890

SIDE CHAIR190 FURNITURE
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GT08C-S
490x470x875

GT08C-M
490x470x875

GT08B-S
490x470x875

GT08B-M
490x470x875

GHẾ TỰA190 FURNITURE

GT08-S/ GT08-M
480x490x760
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GHẾ CHỜ190 FURNITURE
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GC02-2/ GC02-3/ GC02-4/ GC02-5
880/1325/1790/2243x600x800

GC03-2/GC03-3
GC03-4/GC03-5
1040/1575/2115/2655x700x950

GC03-2T/GC03-3T
GC03-4T/GC03-5T
1140/1675/2215/2765x700x950

GC08-2/ GC08-3
GC08-4/ GC08-5
970/1480/1990/2500x550x830

GC09-2/GC09-3/GC09-4/GC09-5
990/1500/2010/2520x550x830

LOUNGE CHAIRS190 FURNITURE

GC248B-2 / GC248B-3/ GC248B-4/ GC248B-5
970/1460/1950/2440x590x800

GC248-2 / GC248-3/ GC248-4/ GC248-5
970/1460/1950/2440x590x800
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GC01S-2/GC01S-3
GC01S-4/GC01S-5
1080/1650/2215/2775x680x800

GC01M-2/GC01M-3
GC01M-4/GC01M-5
1230/1800/2390/2980x680x800

GC01M-2T/GC01M-3T
GC01M-4T/GC01M-5T
1230/1800/2390/2980x680x800

GC05-2 / GC05-3 /GC05-4 / GC05-5
1230/1800/2390/2980x700x800

GC06B-3
1750x700x780

GC01SD-2/GC01SD-3
GC01SD-4/GC01SD-5
1080/1650/2215/2775x680x800

GC01MD-2/GC01MD-3
GC01MD-4/GC01MD-5
1230/1800/2390/2980x680x800

GC06D-2/GC06D-3
GC06D-4/GC06D-5
1185/1750/2300/2865x700x780

GC06-2/GC06-3
GC06-4/GC06-5
1185/1750/2300/2865x700x780

LOUNGE CHAIRS190 FURNITURE

GC01KT-3
1520x500x400



SOFA
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SOFA190 FURNITURE

SP 233B
Băng dài:
2030x850x850
Ghế đơn:
1000x850x850

SP 233
Băng dài:
2030x850x850
Ghế đơn:
1000x850x850

SP 241
Băng dài:                   
1960x810x780         
Ghế đơn: 900x810x780



noithat190.com.vn - 105

SOFA190 FURNITURE

SP 232
Băng dài: 2020x850x850
Ghế đơn: 1080x850x850

BSP231B
Bàn nhỏ: Ø500x430 

Bàn to: 1200x600x380

SP03
Băng dài: 1660x800x780
Ghế đơn:  760x800x780

Bàn BSP01
1200x600x450

SP 231
Băng dài: 2020x800x720
Ghế đơn: 1000x800x720

BSP231
Bàn nhỏ: 550x527x430 

Bàn to: 610x585x380
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BSP232N
600x600x400

BSP241N-D
600x600x487

BSP233N
600x600x400

BSP241N-G
600x600x500

BSP232
1200x600x400

BSP241-G
1200x600x450

BSP233
1200x600x400

BSP241-D
1200x600x437

SP 242
Băng dài:                     Ghế đơn:
2180x880x780          1115x880x780

SOFA190 FURNITURE
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SP11
Băng dài: 1650x800x780
Ghế đơn:  750x800x780

Bàn BSP08
1100x500x450 

SP10
Băng dài: 1650x800x690
Ghế đơn:  750x800x690

Bàn BSP07
1200x500x450 

SOFA190 FURNITURE
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SP01
Băng dài: 2000x940x910
Ghế đơn: 980x940x910
Bàn BSP01
1200x600x450 

SP02
Băng dài: 1940x930x890
Ghế đơn:  1000x930x890

Bàn BSP01
1200x600x450

BSP04N
600x600x500

BSP03N
600x600x500

BSP02
600x600x500

DSP01 (Màu PU kem)
420x420x420 

SOFA190 FURNITURE
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SP04
Băng dài: 1950x900x850

Ghế đơn: 980x900x850
Bàn BSP03

1200x600x450 

SP06
Băng dài: 2170x940x940
Ghế đơn: 1200x940x940

Bàn BSP04
1200x600x450

 

SP05
Băng dài: 2000x900x860
Ghế đơn: 1000x900x860

Bàn BSP03
1200x600x450 

SOFA190 FURNITURE
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SP12
Băng dài: 2000x790x750 
Ghế đơn: 850x790x750
Bàn BSP08
1100x500x450

www.noithat190.com.vn

Ghế đơn SP08: 
750x830x800
Bàn BSP05:   
Ф600 x540
Màu PU đen

Ghế đơn SP08: 
750x830x800 
Bàn BSP06:  
 Ф600 x560
Màu nhung cốm

SOFA190 FURNITURE
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Ghế đơn SP07: 750x660x730
Bàn BSP05:   Ф600 x540
Màu PU đen

Ghế đơn SP07: 750x660x730
Bàn BSP06:   Ф600 x560
Màu nhung ghi

Ghế đơn SP09: 730x730x750
Bàn BSP06:   Ф600 x560
Màu nhung đỏ

SP234
620x600x820

SOFA190 FURNITURE
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TỦ VĂN PHÒNG
OFFICE CABINET
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TSG04-C3
3200x400x1950

TỦ SẮT CÁNH GỖ        
Xu thế mới cho văn phòng hiện 
đại

- Thành và đợt tủ bằng sắt sơn trắng, 
khả năng chịu tải cao, không sợ mối 
mọt, ẩm mốc.

-  Cánh tủ bằng gỗ với nhiều màu sắc 
lựa chọn. 

- Bản lề giảm chấn,  chống ồn.
TSG04K-3

1200x400x1950
TSG04K-2

800x400x1950
TSG03-2

800x400x1200
TSG02-2

800x400x800
Ghép 2 tủ 

TSG03-2 và TSG02-2 
800x400x1950

A new trend for modern offices
- Steel frame and shelves powder-coated in 
white, with high load-bearing capacity, re-
sistant to pests, moisture, and mold.

- Wooden cabinet doors available in a vari-
ety of colors.

- Soft-closing hinges for noise reduction.

STEEL FRAME &
WOODEN DOOR CABINET

CABINET190 FURNITURE
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TS01 KT/ TS01 KT-B
915/1000x452x1830

TS01
915x452x1830

TS02
915x452x1830

TS01 KV
915x452x1830

TS03
1000x452x1830

TS03D
1380x452x1830

CABINET190 FURNITURE

TS03-3K
1350x452x1830
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TS04/ TS04B 
915/1000x452 x1830

TS05/ TS05B 
915/1000x452 x1830

TS06 
1000x452 x1830

TS08
1650x452x1830

TS09
1000x452x1830

TS10
915x452x1830

TS12
915x452x1830

TS13
450x452x1830

TS07 
764x452 x1830

TS14 
380x452x1830

TS15 
620x452x1830

TS15B 
915x452x1830

TS13+1
378x452x1830

TS16 
378x452x1830

TS16+1 
619x452x1830

TS18 
620x452 x1830

TS24 
1200x320 x1790

TS11
880x407x880

LOCKER190 FURNITURE
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TỦ ÁO190 FURNITURE

TS03-3K 
1350x452x1830



TS17 
915x452x1830

TS17-1 
619x452x1830

TST2-KV 
915x500 x1830

TST2-NK 
915x500 x1830

TL03
1000x452x1830

TL03B
1000x452x1830

TL04
1000x550x1830

TL05
915x452x1830

TL01/TL01A
880/1185x407x880

TL02/TL02A
880/1185x407x880

DTL01-02/ DTL01A-02A
880/1185x407x70

CABINET190 FURNITURE

TST1-KV 
450x500 x1830

TSA2 
1000x500x1950

TSA3 
1350x500x1950

TSA4 
1800x500x1950

TS01 KT/ TS01 KT-B
915/1000x452x1830
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TS03B
915x452x1830

Tủ sắt TS03C
 
Tủ sắt văn phòng sơn 2 màu phối hợp, khoang két sắt 
2 lớp cánh có khóa số.

Office steel cabinet with two-tone electrostatic paint, 
featuring a double-layered safe compartment with a 
combination lock.

TS03C
915x452x1830

CABINET190 FURNITURE
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TK3N-B
465x620x995

TK4N-B
465x620x1310

HG05
400x600x750

TK-2N 
465x620x660

HG02C
400x500x600

TK-3N
465x620x991

TK-3N
465x620x991

TS19 
880x407x915

TS19B
880x407x915

HS01
410x600x670

HS02
410x600x670

HS03
396x542x652

CABINET190 FURNITURE
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BTB-01
800x600x1200

BPB-02
800x600x1100

TJ-20K Có khóa (with locks)
1600x400x1250

TJ-16K Có khóa (with locks)
1200x400x1250

TJ-16G Có khóa (with locks)
1200x400x1250

TJ-20G Có khóa (with locks)
1600x400x1250

QLT02
2400x1030x1100

QLT01 
2400x650x1100

CABINET190 FURNITURE
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HG08
400x600x1100

TG03-0 
800x400x1260

TG03-1
800x400x1260

TG03-2
800x400x1260

TG04G-2
800x400x1950

TG04K-3
1200x400x1950

TG01-M
1200x400x1850

TG02-0
00x400x860

TG02-1
800x400x860

TG02-2
800x400x860

TG05
800x400x750

TGL02
800x400x860

TGL03
800x400x1260

TG08
2400x400x1800

TG04-0
800x400x1950

TG04-1
800x400x1950

TG04K-2
800x400x1950

C
ABINET
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GIÁ SẮT190 FURNITURE
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GS03-1 
1013x450x2000

GS03-2 
1985x450x2000

GS03-3 
2957x450x2000

GS02-1 
1000x397x2000 

GS01-2 
2030x457x2000

GS01-1 
1030x457x2000

GS03G-2 
1985x450x2000

GS03-4 
3929x450x2000

GS03-5 
4910x450x2000

GS02-2 
1965x397x2000

HCK 32
265x75x380

HCK 40
320x75x380

HCK 60
320x75x380

KEY BOX190 FURNITURE

STEEL SHELF
190 FU

R
N

ITU
R

E
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GIƯỜNG SẮT190 FURNITURE



GTJ-01
Ghế: 640x770x920
Giường: 640x1900x620
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STEEL BED190 FURNITURE

JS-2T
1900x 850x1650

JS-2T-G
2000x980x1720

JS-1T
1900x850x650

JSV
2000x950x2000

BJS-2T
350x780x18

HJS
407x550x300

DJS-VE
1830x780x12
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BÀN GHẾ ĐÀO TẠO
         TRƯỜNG HỌC

TRAINING SCHOOL 
          FURNITURE
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BÀN NÂNG HẠ TỰ ĐỘNG

BÀN NÂNG HẠ 
TỰ ĐỘNG190 FURNITURE

BÀN TỰ NÂNG KHUNG SẮT 
- Động cơ điện 220V công suất 15W 
- Mặt bàn nâng và hạ vô cấp trong khoảng 
720mm  đến 1160mm
- Tải trọng nâng max 80kg
- Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm
- Khung bàn có hai màu sơn đen hoặc trắng.

Bàn nâng hạ tự động đã tái định nghĩa sự tiện lợi và 
hiệu quả trong không gian làm việc hiện đại với sự  
tích hợp mượt mà của công nghệ sản xuất.

The Electric Smart Desk has redefined convenience and 
efficiency in modern workspaces with the integration 

of cutting-edge  manufacturing technology 

ELECTRIC SMART DESK
- 220V electric motor with 15W power
- Tabletop can be raised and lowered smoothly from 
720mm to 1160mm
- Maximum lifting capacity of 80kg
- 25mm thick MFC wood tabletop
- Frame available in two colors: black or white

BTN01-12 / BTN01-14 / BTN01-16
1200/1400/1600x600x720/1160
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BHS04
650x450x720

BHS04B
1200x450x720

BGA12/ BGA14
1200/1400x500x750

BGA12K/ BGA14K
1200/1400x500x750

BGT12
Φ1200x750

SMART SERIES190 FURNITURE
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BHS05
700x500x720

GT07.1-S
480x520x800

BHS06
700x500x720

BHS06
700x500x720

BHS05B
1200x500x720

BHS06B
1200x500x720

BHS06B
1200x500x720

BÀN GHẾ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG HỌC190 FURNITURE



SCHOOL DESKS
AND CHAIRS190 FURNITURE

BHS243            
650x450x690/720/750

GT248C-M
480x490x830

GT248D-S
480x490x830

GHS243               
450x500x800/830/860
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SCHOOL DESKS
AND CHAIRS190 FURNITURE

GTB01
620x750x800

GX309
520x600x850

GX403 
590x560x840

Chân sơn tĩnh điện
 có phủ 1 lớp bóng

Powder-coated legs with glossy finish

Lưng có thể quay 100 
Backrest can rotate 100



GTB03-S
490x720x875

GTB03K-S
490x720x875

GTB04-S
490x670x880

GTB04K-S
490x670x880

GTB02-M
490x640x820

GTB02K-M
490x640x820

BÀN GHẾ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG HỌC190 FURNITURE
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BÀN HUẤN LUYỆN190 FURNITURE

BHL241-12/ BHL241-14 
có khay/ không khay

1200/1400x500x745



www.noithat190.com.vn - 135

Mặt bàn dễ dàng gập phẳng.

Easily folded.

Núm xoay MỞ/ KHÓÁ mặt bàn.

Adjustable knob with OPEN/ CLOSE 

position.

Bánh xe có hãm đa dụng.

Wheels with brakes.

Xếp chồng tiết kiệm không 
gian.

Stackable.

TRAINING DESK190 FURNITURE

BHL242-12K
BHL242-14K
1200/1400x600x755

BHL241-12K
BHL241-14K
1200/1400x500x745
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GG231
580x540x850

BHL12-MS
1200x600x750
BHL14-MS
1400x600x750

BHL12B-MS
1200x500x750
BHL14B-MS
1400x500x750

Bàn huấn luyện sử dụng mặt bàn làm từ thép gấp tấm thay 
thế cho mặt bàn gỗ thông thường. 

Training desk using folded steel plate for the desk top instead of 
traditional wood top.

SMART SERIES190 FURNITURE TRAINING DESK190 FURNITURE



BÀN HUẤN LUYỆN190 FURNITURE

Dòng bàn BHL có thể gấp 
gọn, phù hợp với phòng 
huấn luyện, đào tạo.

The training table is folda-
ble, suitable for training and 
educational purposes.

BHL12 / BHL14                                 
1200/1400x600x750

BHL12B/BHL14B
1200/1400x500x750
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BÀN HỌC SINH JUNIOR
JUNIOR SERIES

NỘI THẤT GIA ĐÌNH COMFY 
COMFY SERIES
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GHS231-N
420x470x740/850

GHS231-S
420x470x780/880

BÀN GHẾ HỌC SINH190 FURNITURE

GHS02
420x490x735/855

GHS04
440x500x760/860

GHS232-N
540x470x740/850

GHS232-S
540x470x780/880
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BHS01C
1150x730x945/1155  

BHS03-H               
Bàn 800x500x550/760    
Ghế 350x415x630/750

BHS02-LV                          
1150x725x550/760 
BHS02B-LV
800x695x550/760

BHS01-LG                      
1150x725x550/760
BHS01B-LG    
800x695x550/760

BHS03-X               
Bàn 800x500x550/760    
Ghế 350x415x630/750

BHS03-V               
Bàn 800x500x550/760    
Ghế 350x415x630/750

JUNIOR SERIES190 FURNITURE
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GHS234
460x530x745/865

GHS233
350x500x760/880

STUDENT CHAIRS190 FURNITURE

GHS241
470x500x620/740

GHS242
420x460x660/760

GHS05
430x500x840/940
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KS02-80  
800x350x850

KS03-80                                
800x350x1180

KS05-80                                
800x350x1840

BGK03-85                                 
850x600x1450

BGK02-85                                 
850x600x900

COMFY SERIES190 FURNITURE
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KG03-80
800x300x1200

KG03-120 
1200x300x1200

BCK12                                 
1200x600x750

Khay K-BS14                                 
630x440x50

COMFY SERIES190 FURNITURE
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JG01                                 
1234x2034x360/750

COMFY SERIES190 FURNITURE
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TGA01                                 
2000x600x2600

BG1206                                 
1200x600x750

Khay K-BS14                                 
630x440x50

TGJ01-60                                 
600x600x390

TGJ02-40                                 
400x400x450

KT02-80
KT02-120                                
800/1200x100x800

COMFY SERIES190 FURNITURE



BÀN GHẾ ĂN
DINING FURNITURE
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242BA14
1400x800x750
GT246
510x550x810

Mặt bàn 2 lớp dày 12mm: mặt trên 
đá Ceramic màu trắng vân, mặt 
dưới dán kính cường lực màu đen.

12mm thick dual-layered table top 
with white marble Ceramic stone and 
black tempered glass.

DINING FURNITURE190 FURNITURE
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GT245
450x560x880

BA11
1300/1600x800x750

BÀN ĂN MỞ RỘNG THÔNG MINH
Bàn ăn điều chỉnh kích thước bằng hệ thống ray trượt thông 
minh. Mặt bàn đá ceramic dày 12mm. 
SMART EXPANDABLE DINING TABLE
The dining table adjustable tabletop that can be expanded. 
The tabletop is made of 12mm thick ceramic stone

GT244
470x590x830

DINING FURNITURE190 FURNITURE
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GT247
530x580x820

243BA18
1200/1500/1800x800x750

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE

Mặt bàn 2 lớp dày 12mm: mặt trên 
đá Ceramic màu trắng vân, mặt 

dưới dán kính cường lực màu đen.
12mm thick dual-layered table top 
with white marble Ceramic stone and 
black tempered glass.
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241BA-P18
1800x900x745

241BA-G14/G16
1400/1600x800x745

GT249
460x600x800

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE

241BA-D14
1400x800x740

 241BA-D16
1600x800x740

 241BA-D18
1800x900x740
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GT234B
460x550x820

GT234
460x550x820

BA02-P18
1800x900x753

BA02-G14
1400x800x755
BA02-G16
1600x800x755

BA02-D14
1400x800x747
BA02-D16
1600x800x747
BA02-D18
1800x900x747

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BA01T-D15
D1500x737

GT235
490x540x840

BA09T-D15
D1500x737
GT246
510x550x810

BA01T-D09
D900x737

GT235
490x540x840

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BA06-D14
1400x800x747

 BA06-D16
1600x800x747

 BA06-D18
1800x900x747

BA06-G14
1400x800x755

 BA06-G16
1600x800x755

BA06-P18
1800x900x753

GT235
490x540x840

DINING FURNITURE190 FURNITURE
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BA09-D16
1600x800x737

BA09-D18
1800x900x737

BA09-P18
1800x900x743

BA09-P22
2200x900x743

BA09-G16
1600x800x745

GT2311
580x570x900

DINING FURNITURE190 FURNITURE
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BA07-D14
1400x800x737
BA07-D16
1600x800x737

BA07-G12
1200x800x745
BA07-G14
1400x800x745
BA07-G16
1600x800x745

BA08-D14
1400x800x737
BA08-D16
1600x800x737
BA08-D18
1800x900x737

BA08-G14
1400x800x745
BA08-G16
1600x800x745

GT237
470x540x880

BA08-P18
1800x900x743

GT2315
500x530x880

DINING FURNITURE190 FURNITURE

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BA04-D14
1400x800x742
BA04-D16
1600x800x742
BA04-D18
1800x900x742

BA04-G14
1400x800x750
BA04-G16
1600x800x750

BA04-P18
1800x900x748

BA05-D14
1400x800x742
BA05-D16
1600x800x742
BA05-D18
1800x900x742

BA05-G14
1400x800x750
BA05-G16
1600x800x750

BA05-P18
1800x900x748

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE

GT237B
470x540x890

GT238
460x550x840
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GT236
480x550x860

BA10-D16
1600x800x737

BA10-D18
1800x900x737

BA10-P18
1800x900x743
BA10-P22
2200x900x743

BA10-G16
1600x800x745

DINNING FURNITURE190 FURNITURE
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GT2317
450x550x810

GT2317B
450x550x810

GT2316
450x560x860

GT2316B
450x560x860

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BA01-D12
1200x700x737
BA01-D14
1400x800x737
BA01-D16
1600x800x737

BA01-G12
1200x800x745
BA01-G14
1400x800x745
BA01-G16
1600x800x745

GT239B
490x540x860

GT239
490x540x860

BA03-D12
1200x700x737
BA03-D14
1400x800x737
BA03-D16
1600x800x737

BA03-G12
1200x800x745
BA03-G14
1400x800x745
BA03-G16
1600x800x745

DINING FURNITURE190 FURNITURE
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GT2312
570x560x900

GT2312.1
570x560x900

GT2313
510x550x890

GT2310
490x540x830

GT2314
510x570x875

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BÀN GHẾ ĂN KHU CÔNG NGHIỆP

INDUSTRIAL ZONE
DINING FURNITURE
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GT2311
570x570x900

BÀN GHẾ ĂN NHÀ HÀNG
KHÁCH SẠN190 FURNITURE
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GT237B
470x540x890

BÀN GHẾ ĂN, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN 
Kiến tạo không gian ăn uống - nghỉ dưỡng độc bản với 
sản phẩm từ Nội Thất 190. 
Sản phẩm được Nội Thất 190 nghiên cứu và sản xuất với 
cá nguyên vật liệu cao cấp để mang lại vẻ sang trọng và 

bền vững trong từng đường nét.

RESTAURANT, HOTEL, RESORT, 
FURNITURE 
Renovating unique dining and relaxation spaces with 190 Fur-
niture products.
Research for manufacture together with premium materials 
bring out luxury and durability in every detail.



GHẾ TỰA
GHẾ GẤP, GHẾ BAR

SIDE CHAIR, FOLDING CHAIR, 
BAR STOOL
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GHẾ TỰA
HỘI TRƯỜNG190 FURNITURE

Màu vải nỉ V05CMàu vải nỉ V04B

Màu vải nỉ V03EMàu vải nỉ V03B

GT06-S
450x550x1000
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GT07-S/ GT07-M/ GT07-IN
490x460x820

GT248-M/ GT248-IN
480x470x830

GT248B-S
480x470x830

GT10B
475x520x810

GT248-S
480x470x830

SIDE CHAIR190 FURNITURE
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GT07B
460x500x780

GT05-S
420x460x850

Lưng vuông Lưng tròn

D04-IN
380x380x460

D231
330x330x450

GT231B
440x470x880

GT01-S
450x470x770

GT02-S
450x470x770

GT03-S
400x400x820

D01-S
330x330x450

D03
300x300x460

Màu PVC xanh tím Màu PVC đỏ tươi

GT231A
440x470x880

SIDE CHAIR190 FURNITURE
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Dòng bàn ghế gấp nan gỗ hoặc nan sắt 
có thể dùng linh hoạt trong không gian 
trong nhà hoặc ngoài ban công với 
màu sắc nhã nhặn phù hợp mọi phong 
cách thiết kế nội ngoại thất.

Folding desk and chair series with wood-
en or stainless steel slats that can be used 
flexibly in indoor or outdoor spaces with 
elegant colors suitable for all interior and 
exterior designs.

BÀN GHẾ GẤP FOLDING DESK & CHAIR

GG232
390x440x770

BGG231
600x600x740

OUT DOOR FURNITURE190 FURNITURE
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BGS231
600x600x740
GG233
390x440x770

BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI190 FURNITURE

GG10 Ghế gấp ngoài trời (Outdoor folding chair)
440x500x820

GG11-S/ GG11- M 
460x530x825

Màu nhựa

PP03 PP05 PP06
GG09-S/ GG09-M
480x490x770
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GG04-S/ GG04-M/ GG04-IN
465x550x890

Màu PVC leo kem

GG04B-S/ GG04B-M/ GG04B-IN
500x720x880

GG04BN-S/ GG04BN-M
500x720x880

GG06-S/ GG06-M/ GG06-IN
460x520x970

Màu PVC xanh cốmMàu PVC nâu gạch Màu PVC nâu gạch

Màu nhựa

PP01 PP02 PP03

GG07-S/ GG07-M
475x520x770

Màu nhựa

PP01 PP05 PP08

GG08-S/ GG08-M
440x470x780

Màu PVC xanh tím
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GG12 (Bọc vải nỉ, PVC) 

430x500x825
GG01-S/ GG01-M/ GG01-IN

450x490x810

Màu PVC nâu 82Màu PVC ca rô Màu PVC sim nâu

GG02-S
450x490x810

GG02B-M
450x490x810

GG03-S
430x470x810

Màu nhựa

PP06 PP07 PP011

PP03 PP04 PP05

Màu PVC xanh tímMàu PVC đỏ vân

GG05-S
455x530x850

Màu nhựa

PP03 PP04 PP05
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MBCF01
Ø600/700x17

CBA01
680x340x750

CBCF06
580x520x715

CBCF01
450x450x720

CBCF05
400x400x720

CBCF02
450x450x720

CBCF02-2
700x400x720

CBCF03-2
700x400x720

CBCF03
430x430x710

CBCF04
450x450x 675/935

COFFEE TABLE190 FURNITURE
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B234
520x580x930/1160

B233B
420x500x930/1080

B235
490x540x900/1150

B233
420x420x710/830

BAR STOOL190 FURNITURE

B232
620x530x880/1120

B231
400x420x820/1060

B231-S
400x420x890/1140
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BAR STOOL190 FURNITURE

B241
470x500x790/1020

B10
400x440x680/930

B11.1
450x440x630/880

B08
400x400x520/770

B09
400x400x550/800

B09.1
550x550x450/570
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B02
540x430x770/1020

B03
420x490x950/1200

B04
400x400x680/990

B05
400x430x940/1180

B06.1
460x480x830/1080

B06
420x460x910/1160

B07
420x 520x900/1150

B11
450x450x810/1040

B12S/B12M
480x470x935

BAR STOOL190 FURNITURE

Thay chân sao bánh xe
Five-star base
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Mẫu da PU

        ĐEN               NÂU ĐEN            VÀNG BÒ           CAFE NÂU          CAFE SỮA                KEM                      GHI                    

Mẫu da công nghiệp

       KEM 1           CAFE SỮA 1      CAFE NÂU 1             CAM                        ĐỎ                 XANH CỎ               XANH             NÂU NHẠT

 NÂU ĐEN 1             GHI 1                  GHI 2 

Mẫu vải nỉ

        V01                     V01A V03 V03A V03B                   V03C                    V03D V03E

       V03G  V04B V05B V05C                    V05E                   V07A                     V10          

BẢNG MÀU THAM KHẢO

Mẫu cắt sơn tĩnh điện               

      TRẮNG                     KEM                    GHI BÓNG           GHI NHŨ GHẾ   GHI SẪM GIÁ SÁCH       ĐEN SẦN               ĐEN BÓNG

Mẫu vải nhung 

        GHI                            ĐỎ                    XANH CỐM

Mẫu vải lưới đệm (VLD)                                                                                                               

        VLD01                     VLD02                      VLD03                     VLD04                       VLD05                      VLD06                      VLD07 

      VLD10                           VLD04LL                 VLD08LL

Mẫu vải lưới lưng (VLL)

        VLL01                 VLL02                  VLL03                  VLL04                   VLL04B              VLL04LL                VLL05               VLL06                          

       VLL07                 VLL08-LL              VLL09                  VLL10                   VLL11   
Mẫu màu gỗ phủ Melamine

       MG                               M1                           M2                      M3 (trắng)                     M4                            M5                            M6                       

        M7                             M8

Mẫu nhựa

GHI SÁNG-PP01             CAM NÂU-PP02             XANH LAM-PP03           XANH NHẠT-PP04             ĐỎ TƯƠI-PP05               VÀNG NHẠT-PP06       CAM THẪM-PP07   

XANH SẪM-PP08         ĐEN-PP10                  XANH CỐM-PP11                    TRẮNG

Mẫu vải nỉ VIP 

 V08A        V08B                V08C V08D                             

Mẫu màu gỗ phủ Laminate

         LV                              LG                              LG
                                     (Cho bàn học sinh)           (Cho bàn văn phòng)

Mẫu da PVC

 XANH TÍM             LEO KEM         XANH CỐM       NÂU GẠCH            NÂU 82              ĐỎ TƯƠI              ĐỎ VÂN               CA-RÔ

       ĐEN                  SIM NÂU          CAFE SỮA          CAFE NÂU                GHI 


